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TÓM TẮT
Nghiên cứu này với mục tiêu chính là áp dụng mô hình tích hợp công - nông nghiệp không phát
thải (Agriculture – Inductry zero emission system: AIZES) bao gồm các thành phần như Vườn -
Chuồng – Biogas – Nhà – Trạm (VCBNT) cho vườn xoài và chuồng nuôi heo nhằm giảm thiểu ô
nhiễm môi trường và tạo ra sinh kế bền vững cho người dân ở vùng nông thôn khu vực Đồng
Bằng Sông Cửu Long. Kết quả thực nghiệm cho thấy toàn bộ chất thải phát sinh từ mô hình (vườn
cây – chuồng nuôi heo) được tuần hoàn và tái sử dụng lại, giảm phát thải ra mô trường một cách
tối ưu nhất. Trongmô hình này, các thành phần sinh học (B: composting và Biogas) đóng vai trò rất
quan trọng trong việc chuyển hoá các chất thải hữu cơ thải ra môi trường thành những sản phẩm
giá trị hữu ích phục vụ lại mô hình, nhằm hạn chế tối đa các nguồn thải phát thải vào môi trường.
Đối với thành phần T (T: trạm/hệ thống xử lý nước thải bằng Biochar) trong mô hình cũng đóng
vai trò quan trọng trong việc xử lý nước thải sau biogas đạt chuẩn và tái sử dụng vào việc tưới tiêu
cho vườn cây, các thành phần còn lại có vai trò đóng góp các chất thải vào mô hình để mô hình
được vận hành tối ưu nhất (V: cung cấp lá cây, cành gãy để đốt tạo thành Biochar,…). Khi áp dụng
mô hình AIZES tạo sinh kế bền vững và góp phần tăng thêm thu nhập cho hộ là 77.100.000 đồng
sau 1 năm áp dụng và đi vào vận hành ổn định.
Từ khoá: Vườn, chuồng, mô hình công nông nghiệp không phát thải, biogas, Biochar

MỞĐẦU
Nông nghiệp là ngành kinh tế mũi nhọn của Việt
Nam. Theo báo cáo của Bộ Nông Nghiệp Phát Triển
Nông Thôn, năm 2018 ngành nông nghiệp Việt Nam
đạt giá trị xuất khẩu 40,02 tỷ USD. Nông nghiệp đã
góp phần nâng cao chất lượng đời sống cho người
nông dânnông thôn, ViệtNam1. Tuy nhiên, bên cạnh
đó những thành quả đạt được ngành sản xuất nông
nghiệp đang gây ra ô nhiễmmôi trường nghiêm trọng
không kém gì sản xuất công nghiệp, theo nghiên cứu
mới công bố củaNgân hàngThếgiới (WB) về sự thách
thức ô nhiễmmôi trường trong sản xuất nông nghiệp
ở Việt Nam2. Do đó, cần có những giải pháp hữu
hiệu áp dụng cho hoạt động nông nghiệp nông thôn
nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tạo sinh kế
bền vững là vấn đề ưu tiên hàng đầu cho ngành nông
nghiệp hiện nay.
Để giảm thiểu ô nhiễmmôi trường nông thôn, những
mô hình nông nghiệp tích hợp như mô hình Vườn
– Ao (VA)3, mô hình Vườn – Chuồng (VC)4,5, mô
hình Vườn – Ao – Chuồng (VAC)6–8, và mô hình
Vườn – Ao – Chuồng – Biogas (VACB)9 đã và đang
thể hiện vai trò rất lớn trong vấn đề tuần hoàn dòng
vật chất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và đem lại

hiệu quả kinh tế cao cho khu vực nông thôn. Trong
cácmôhình này, các chất thải được tuần hoàn và tái sử
dụng, dòng chất thải của thành phần này được xem là
nguyên liệu đầu vào cho các thành phần khác, đặc biệt
là mô hình VACB. Tuy nhiên cácmô hình kết hợp này
vẫn cònnhững thiếu sót chưa được hoàn cải thiện như
mô hình VA gây ra hiện tượng phú dưỡng hoá10, mô
hình VAC cơ bản chính là được hình thành dựa trên
các hộ gia đình chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán nên năng
suất không cao, chất thải chăn nuôi được xả trực tiếp
xuống ao, làm thức ăn cho cá, hay làm phân bón trực
tiếp cho cây trồng11, mô hình VACB cũng có những
hạn chế nhất địnhnhưnước thải sau biogas chưa được
quan tâm và xử lý trước khi thải ra môi trường.
Để giải quyết những hạn chế và nâng cao hiệu quả của
các mô hình tích hợp nói trên, mô hình AIZES, tăng
thu nhập và tạo sinh kế bền vững cho người nông dân
nông thôn đã được đề xuất và áp dụng thành công.
Môhìnhnày đã được tác giả LêThanhHải đề xuất, mô
hình bao gồm các thành Vườn – Ao – Chuồng – Bio-
gas –Nhà –Xưởng –Trạm (VACBNXT)12. Đây làmô
hình giảm thiểu ô nhiễm cải tiến 13–15 dựa trên sự kết
hợp tối ưu giữa các yếu tố V, A, C, N, X với hệ thống
xử lý cuối đường ống (T) và hệ thống kỹ thuật thu hồi,
tái chế sẵn có B, nhằm mục đích giảm thiểu và xử lý

Trích dẫn bài báo này: Hiệu T T, Tung T V, Hải L T, Vĩ L Q, Thảo N T P, Kiên T T, Hồng N T, Thư N H A. Mô
hình công - nông nghiệp tích hợp hướng đến sự phát triển bền vững: Mô hình thí điểm tại huyện
ChợMới, An Giang. Sci. Tech. Dev. J. - Sci. Earth Environ.; 4(2):188-196.
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chất thải đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường,
giảm chi phí đầu tư hệ thống xử lý và vận hành, có thể
thu được lợi nhuận từ công tác xử lý chất thải.
Trong nghiên cứu này, mô hình AIZES bao gồm các
thành phần VCBNT được xây dựng trên hai thành
phần chính là V (vườn xoài) và C (chuồng heo) nhằm
mục đích tuần hoàn các dòng vật chất giảm thiểu ô
nhiễmmôi trường và tạo sinh kế bền vững cho người
dân nông thông khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.
Nghiên cứunày đã chỉ ra vai trò xử lý và tiếp nhận chất
thải sau xử lý của các thành phần trongmô hình, cũng
như phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế, các nguồn
tạo thêm thu nhập từ mô hình này.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Cách tiếp cận
Dựa trên điều kiện sẵn có của hộ gia đình, với thành
phần V và C là hai thành phần cứng trong mô hình
AIZES. Hình 1: Khung nghiên cứu của mô hình
AIZES, trình bày mô hình AIZES được đề xuất nhằm
mục đích giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tạo sinh
kế bền vững cho chủ hộ. Nguồn chất thải phát sinh từ
chuồng heo là nước thải tắm rửa, vệ sinh chuồng heo
và phân heo được thu gom xử lý, chuyển hoá thành
các nguồn sản phẩm hữu ích khác. Phân heo được
thu gom và sản xuất compost, phục vụ lại cho vườn
trồng xoài. Xây dựng một bể biogas để thu gom và xử
lý nước thải từ chuồng heo. Khí sinh học sinh ra từ
bể biogas được cung cấp cho các hoạt động nấu nướng
phục vụ sinh hoạt trong nhà và dùng gas để nấu rượu,
tiết kiệm chi phí từ việc mua gas bình như trước đây.
Xây dựng một ao thu gom và chứa nước thải sau bio-
gas, phía trên có bọc lớp nylon trắng nhằm mục đích
tránh nướcmưa xâm nhập vào bể chứa vàomùamưa.
Tại đây, nguồn nước thải sau biogas được thu gom
và diệt khuẩn từ ánh sáng mặt trời. Sau đó, nguồn
nước này được xử lý bằng hệ thống lọc nước Biochar.
Biochar được sản xuất từ lá, cành cây khô trong vườn
xoài. Nước thải sau biogas được xử lý hấp phụ bằng
bể lọc Biochar sẽ được tái sử dụng cho mục đích tưới
vườn. Nước sau lọc Biochar không những cung cấp
nước cho vườn mà còn cung cấp nguồn dinh dưỡng
sẵn có trong đó, giúp cây xoài sinh trưởng và phát
triển tốt, giúp giảm lượng phân bón vô cơ để bón vào
cây theo định kỳ. Biochar sau khi hấp phụ hoàn toàn
sẽ được thu hồi và chuyển vào ủ compost cùng phân
heo. Thành phần dinh dưỡng hấp thu từ nước thải sau
biogas của Biochar sẽ được chuyển hoá và tạo thành
nguồn dinh dưỡng trực tiếp cho cây trồng. Ngoài ra,
Biochar đóng góp vào việc cung cấp dinh dưỡng, cải
tạo đất trồng, giúp cây xoài trong vườn sinh trưởng
và phát triển tốt hơn. Phần bã hèm từ nấu rượu sẽ

được sử dụng làm nguồn thức ăn cho heo như trước
đây. Các nguồn chất thải hữu cơ hàng ngày từ hoạt
động sinh hoạt của gia đình sẽ được thu gom và ủ
phân compost cùng với phân heo. Vườn xoài là nơi
tiếp nhận các nguồn thải biogas sau xử lý và phân bón
hữu cơ được sản xuất từ phân heo và các thành phần
hữu cơ khác như là những nguồn cung cấp nước và
dinh dưỡng cho cây xoài trong quá trình sinh trưởng
và phát triển.
Bên cạnh công tác tái sử dụng chất thải giảm thiểu ô
nhiễm môi trường, mô hình AIZES cũng giúp tăng
thêm thu nhập từ hoạt động của mô hình và tạo sinh
kế bền vững cho chủ hộ. Việc giảm các chi phí đầu
tư như: mua gas cho hoạt động nấu nướng trong gia
đình, giảm chi phí đầu tư phân bón vô cơ cho vườn
xoài, bán phân compost cho các hộ dân xung quanh
là các nguồn tăng thu nhập nhập cho chủ hộ.

Các công trình đầu tư xây dựng thêm phục
vụmô hình AIZES
Để tái sử dụng tất cả các nguồn phát thải phát sinh
trong mô hình với 2 thành chính như trên là Vườn
và Chuồng, các thành phần phụ khác được đầu tư xây
dựng thêmbao gồmcác hạngmục công trình như sau:

• Một bể biogas với thể tích 9m3 được đầu tư và
lắp đặt. Xây dựng một ao thu gom nước thải
sau biogas với thể tích khoảng 14 m3 và được
bao quanh bằng nylon nhằm tránh nước thải
sau biogas thấm vào đất và gây ô nhiễm nguồn
nước ngầm. Có vai trò xử lý chất thải chăn nuôi,
chất thải thực vật hữu cơ thành năng lượng sinh
học cho quá trình sản xuất, phân cho trồng trọt
đồng thời giảm tải lượng các chất ô nhiễm vào
hệ thống xử lý.

• Một lò đốt Biochar được đầu tư với thể tích
buồng đốt là 0,1m3. Rác vườn, lá, cành cây khô
được gom cho vào lò, các nguyên liệu đốt phải
đặt trên tấm thiết được kê bởi các viên gạch
trong lò đốt. Đậy kín nắp lò chỉ để lỗ thông hơi
phía trên. Khi có khói trắng thoát ra từ lỗ thông
hơi phía trên thì ngưng mồi lửa. Để cháy âm ỉ
tạo thành hiện tượng nung than. Sau 2h,mởnắp
lò đốt ở phía trên ra, đảo lên và bỏ thêm nhiều
rác vô nữa để tận dụng việc nung than trong lò.
Sau đó đậy nắp lò lại và bịt kín lỗ thông hơi trên
nắp lò tạo thành nhiệt đốt xung quanh thân lò.
Việc này sẽ giúp quá trình đốt than trở nên đều
và thu sản phẩm là 100% than sinh học.

• Một bể lọc Biochar được thiết kế và lắp đặt.
Với vai trò cung cấp vật liệu lọc, khử mùi nước
thải sau biogas và than sau khi đốt có thể bón
vào cây tăng độ ẩm cho đất. Nước thải sau khi
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Hình 1: Khung nghiên cứu của mô hình AIZES

qua bể lắng sẽ được di chuyển chảy vào bể lọc
biochar với nguyên liệu chính là than sinh học
từ rác vườn, tại đây nước thải sẽ được xử lý bằng
phương pháp hấp phụ, khử màu và mùi. Hạn
chế ruổi muôĩ phát sinh trong khu vực

• Một khu vực ủ phân compost sử dụng bạt nylon
che chắn xung quanh và có mái che. Hệ thống
sản xuất phân compost có vai trò xử lý chất thải
rắn sinh hoạt, rác vườn hữu cơ dễ phân huỷ sinh
học và xử lý phân heo thành phân bón nhằm
nâng cao giá trị của chất thải đồng thời giảm
tải lượng các chất ô nhiễm vào hệ thống xử lý
nước thải (nhất là các hợp chất N, P), đảm bảo
hệ thống xử lý nước thải hoạt động hiệu quả.

Phương pháp phân tích

Phương pháp phân tích đo đạcmẫu
Phương pháp khảo sát đo đạc lấy mẫu tại hiện
trường và phân tích mẫu tại phòng thí nghiệm: thực
hiện theo các yêu cầu đã được chuẩn hóa theo ISO
17025:2005 (VILAS 159) vàVEMCERT của phòng thí
nghiệm thuộc Viện Môi trường và Tài nguyên – Đại
họcQuốc gia TP.HCM. Các chỉ tiêu pH, BOD5, COD,
TSS, Total N, P, K, coliform and E.coli đươc phân tích

theo StandardMethods for Examination ofWater and
Wastewater.

Phương pháp phân tích hệ thống:
• Phân tích hoạt động, khía cạnh, tác động…
• Phân tích công đoạn tác động tới môi trường.
• Phân tích nguyên nhân - hậu quả.

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Mô tả khu vực nghiên cứu
Mô hình thí điểm được thực hiện tại nhà chủ hộ
HuỳnhThị Tốt. Địa chỉ: ấp BìnhQưới, xã Bình Phước
Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Hộ gia đình
có 10 nhân khẩu, trong đó có 5 nhân khẩu lao động
chính, còn lại 05 trẻ em. Chủ hộ có một vườn xoài
trồng các giống xoài Đài Loan giai đoạn thu hoạch với
diện tích vườn là 10.000m2. Một chuồng nuôi heo với
diện tích 80 m2, số lượng heo trong chuồng thường
xuyên là 20 con (7 con heo nái, 13 con heo hơi). Mỗi
ngày sử dụng 50 kg gạo để nấu rượu, thành phẩm là
30 – 40 lít rượu gạo. Chủ hộ dùng củi để nấu rượu, bã
hèm sau nấu rượu dùng làm thức ăn cho heo. Nước
thải từ tắm rửa, vệ sinh chuồng heo được thải trực tiếp
ra mương/kênh sau đó thoát ra nhánh sông bên hông
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nhà dẫn ra sông Tiền. Phân heo được thu gom và bón
trực tiếp cho cây xoài. Như vậy khả năng gây ra các
mầm bệnh cho cây từ việc bón phân heo chưa qua xử
lý là rất cao. Ngoài ra, trong quá trình phân huỷ phân
heo sẽ giải phóngmột lượng nhiệt lớn làm ảnh hưởng
đến bộ rễ của cây xoài. Để giải quyết hiện trạng ô
nhiễm môi trường hiện tại, mô hình Vườn – Chuồng
tích hợp cho chủ hộ được đề xuất và tiến hành xây
dựng mô hình. Hình 2: Mô hình cân bằng vật chất
cho chủ hộ HuỳnhThị Tốt vàHình 3: Mô hình Vườn
– Chuồng tích hợp.
Mô hình hộ trung tâm có các thành phần gồm Nhà,
Chuồng, Vườn, Mương. Mô hình dựa trên nền tảng
mô hình VACBNXT, tuy nhiên ở mô hình này không
có thành phần: X (xưởng), T (trạm xử lí nước thải),
A ( ao). Các dòng vật chất, năng lượng của các thành
phần sẽ được luân chuyển, quay vòng tạo thành một
mô hình khép kín với các thông số đầu vào như
Bảng 1.

Bảng 1: Các Thông số đầu vào

STTThông số Kí
hiệu

Giá
trị

Đơn vị

1 Số heo N1 20 Con

2 Số người N2 10 Người

3 Hố chứa nước sau
biogas

S1 14 m2

4 Mương S2 400 m2

5 Chiều sâu mực nước
của ao

H 1,5 m

6 Trồng xoài S2 10000 m2

(Nguồn: Số liệu điều tra thu thập)

Đánh giá khả năng giảm thiểu ô nhiễmmôi
trường củamô hình AIZES

Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải phát sinh
từ chuồng heo
Ước tính lượng nước thải sử dụng hàng ngày để tắm
rửa heo là 0,75m3. Toàn bộ lượng nước thải sau khi vệ
sinh chuồng heo được thu gom vào bể biogas. Lượng
nước thải sau biogas hàng ngày là 0,7m3/ngày. Như
vậy, thời gian lưu nước thải sau biogas trong bể chứa
là 20 ngày. Trong thời gian này, nước thải sau biogas
được khử trùng nhờ tia nắngmặt trời cũng như sẽ trải
qua quá trình phân huỷ sinh học tiếp theo sau biogas.
Bảng 2: trình bày thành phần và tính chất nước thải
trước và sau xử lý bằng quá trình biogas và quá trình
lọc Biochar. Kết quả thực nghiệm cho thấy, nước thải
sau biogas còn chứa các thành phần ô nhiễm và hàm

lượng dinh dưỡng rất cao nên không thể sử dụng trực
tiếp để tưới vào vườn xoài. Chất lượng nước thải sau
xử lý lọc bằng Biochar đã giảm đi rất nhiều dù chưa
đáp ứng thông số kỹ thuật sử dụng cho tưới tiêu theo
tiêu chuẩn Việt Nam. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu
pha trộn nước thải sau xử lý với nước sông và sử dụng
vào việc tưới tiêu. Kết quả thực nghiệm cho thấy rằng,
lá xoài xanh tươi hơn so với chỉ tươi nước sông như
trước đây.
Sau thời gian 7 ngày chất lượng xử lý hấp thu của
Biochar giảm. Do đó, Biochar trong bể lọc được thu
hồi và thayBiocharmới. Biochar sau sử dụng lọc được
trộn chung với phân heo ủ compost để sản xuất phân
compost hữu cơ.
Kết quả so sánh từ bảng trên cho thấy, các chỉ tiêu như
BOD5, COD, TSS, coliform và e.coli giảm rất nhiều
sau khi qua lọc Biochar như sau:
+ BOD5: từ 1751 mg/L xuống còn 140 mg/L. (giảm
12.5 lần so với ban đầu)
+ COD: từ 2932 mg/L xuống còn 375 mg/L. (giảm 7.8
lần so với ban đầu)
+ TSS: từ 1131 mg/L xuống còn 92 mg/L. (giảm 12.2
lần so với ban đầu)
+ Coliform: từ 1,2 x 105 vi khuẩn/100mL xuống còn
1000 vi khuẩn/100mL.
(giảm 160 lần so với ban đầu).

Hiệu quả xử lý phân heo làm phân compost
Tổng lượng phân heo phát sinh hàng ngày là 60 kg
và rác hữu cơ phát sinh hàng ngày là 2 kg. Toàn bộ
lượng hữu cơ này được thu gom và ủ compost trong
điều kiện hiếu khí có đảo trộn. Bảng 3 : trình bày
thành phần và tính chất phân heo kết hợp với rác
hữu cơ sinh hoạt hàng ngày trước và sau khi ủ com-
post. Kết quả thực nghiệm cho thấy rằng, sau quá
trình ủ phân compost các thành phần dinh dưỡng đa
lượng P và K tăng lên so với ban đầu, kết quả này là do
quá trình khoáng hoá xảy ra trong quá trình ủ đã giải
phóng khỏi các hợp chất hữu cơ bền. Bên cạnh đó,
hàm lượng dinh dưỡng đa lượng hữu hiệu tăng lên
rõ rệt sau quá trình ủ. Điều này giúp cho chất dinh
dưỡng tan trong nước và dễ thấm vào trong đất giúp
cây xoài dễ hấp thu. Mặc dù tổng thành phần dinh
dưỡng C, N, P và K thấp hơn so với tiêu chuẩn phân
bón hữu cơ theo tiêu chuẩn Việt Nam (QCVN01-
189/2019/BNNPTNT nhưng các thành phần N, P, K
dễ tiêu (Khi bón cho đất các chủng loại vi sinh vật
sẽ phát huy vai trò của nó như phân giải chất dinh
dưỡng khó tiêu thành dễ tiêu cho cây hấp thụ, hoặc
hút đạm khí trời để bổ sung cho đất và cây) đạt tiêu
chuẩn của phân bón hữu cơ sử dụng cung cấp cho cây
trồng. Như vậy, phân compost này được sử dụng để
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Hình 2: Mô hình cân bằng vật chất cho chủ hộ Huỳnh Thị Tốt

Hình 3: Mô hình Vườn – Chuồng tích hợp. (Đường nét liền là quá trình tuần hoàn các dòng vật chất trong mô
hình. Đường gạch nối chỉ các nguồn thu nhập cho chủ hộ).
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Bảng 2: Thành phần và tính chất nước thải từ chuồng heo trước và sau khi xử lý

Chỉ tiêu Đơn vị Nước thải từ
chuồng heo

Nước thải sau
biogas

Nước thải xử
lý sau hấp thu
Biochar

QCVN 62-
MT:2016/BTNMT

pH - 6,92 8,23 7,65 6-9

BOD5 mg/L 1751 1751 140 40

COD mg/L 2932 2932 375 100

TSS mg/L 1131 1131 92 50

TOC mg/L 493 818 201 -

Tổng N mg/L 252 257 198 50

Tổng P mg/L 135 112 27 -

Tổng K mg/L 2875 2753 583 -

Coliform CFU/100mL 12*104 16*106 <1 3000

E. Coli CFU/100m/L 6*104 9*105 <1 -

Bảng 3: Thành phần và tính chất phân heo trước và sau khi ủ compost

Chỉ tiêu Đơn vị Phân heo Compost QCVN 01-
189:2019/BNNPTNT

Tổng hữu cơ % 8,76 7 ≥15

Tổng N % 0,85 0,82 >2

Tổng P % 0,23 0,36 >2

Tổng K % 0,62 0,67 >2

N dễ tiêu mg/kg 0,82 14,4 ≥8 và <18

P dễ tiêu mg/kg 0,65 9,5 ≥8 và <18

K dễ tiêu mg/kg 0,98 15,7 ≥8 và <18

bón cho cây xoài và là thành phần cung cấp các chất
dinh dưỡng cần thiết cho cây xoài sinh trưởng và phát
triển. Ngoài ra, với hàm lượng hữu cơ tương đối tốt
góp phần cải tạo thành phần và tính chất đất trồng.

Đánh giá hiệu quả kinh tế củamô hình đem
lại và tạo sinhkếbềnvững cho chủhộ từmô
hình AIZES này

Hiệu quả kinh tế củamô hình AIZES đem lại

Bảng 4: So sánh hiệu quả kinh tế của mô hình AIZES
đem lại cho chủ hộ khi và sau khi áp dụng mô hình.
Kết quả thực tiễn cho thấy việc giảm chi phí sinh hoạt
và đầu tư cho sản xuất cũng như tạo ra nguồn thu từ
mô hình làm tăng them thu nhập cho chủ hộ. Sau khi
áp dụng mô hình 1 năm, thu nhập của chủ hộ tăng
thêm 77.100.000 đồng/năm.

Hướng đến sinh kế bền vững cho chủ hộ

Việc áp dụngmô hìnhAIZES đã tác động tích cực đến
sinh kế của chủ hộ thông qua việc giảm các chi phí
như: không mua gas bình phục vụ nấu nướng/sinh
hoạt, giảm công thu gom củi để nấu rượu, giảm chi
phí mua phân bón vô cơ là nguồn thu tăng nhập cho
hộ gia đình. Bên cạnh đó, việc bán phân compost hữu
cơ cho các hộ nông dân khác tạo ra nguồn thu nhập
mới cho chủ hộ thực hiện mô hình AIZES.
Trong tương lai việc bón phân hữu cơ cho vườn xoài
một thời gian dài sẽ cải tạo đất trồng, giúp cây xoài
sinh trưởngphát triển tốt hơn, chất lượng và năng suất
trái tăng lên, thu nhập từ vườn xoài sẽ nâng lên. Điều
kiện vệ sinhmôi trường xung quanh hộ gia đình được
cải thiện, tất cả các nguồn chất thải hữu cơ thải ra hàng
ngày đều được tận dụng để sản xuất phân bón, không
thải bỏ bừa bãi và phát tán ra môi trường như trước.
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Bảng 4: So sánh hiệu quả kinh tế trước và sau khi áp dụngmô hình AIZES của chủ hộ (VN đồng/năm)

Income Trước khí áp ụng mô hình AIZES Sau khi áp dụng mô hình AIZES

Thu nhập

+ Vườn xoài 337.800.000 337.800.000

+ Nuôi heo 58.980.000 58.980.000

+ Phân compost - 8.000.000

+ Nấu rượu 78.000.000 78.000.000

Chi phí

+ Tiền gas 6.100.000 -

+ Tiền mua phân bón vô cơ 93.000.000 30.000.000

Doanh thu 375.680.000 452.780.000

Thu nhập tăng thêm 77.100.000

KẾT LUẬN
Việc áp dụng mô hình AIZES cho nông hộ có thành
phần cơ bản là Vườn và Chuồng cho vùng nông thôn
không những giảm thiểu tác động đến ô nhiễm môi
trường mà còn tăng thu nhập cho người nông dân và
tạo ra sinh kế bền vững.
Trong mô hình này, chất thải phát sinh từ chuồng heo
hay từ vườn xoài không trực tiếp trao đổi cho nhau
mà chúng trao đổi thông qua các quá trình gián tiếp
khác nhau như biogas và composting. Trong các giai
đoạn gián tiếp, tạo ra các sản phẩm giá trị hữu ích
khác nhau phục vụ lại các thành phần khác trong mô
hình, đặc biệt là vườn sẽ là nơi tiếp nhận toàn bộ các
nguồn thải sau xử lý của mô hình.
Các chất thải từ chuồng sẽ được thu gom và chuyển
hóa thành nguồn nguyên liệu giá trị phục vụ cho các
thành phần khác trong mô hình như sản phẩm phân
compost, nước thải sau biogas phục vụ lại cho vườn
cây như là nguồn cung cấp dinh dưỡng và nước cho
cây trồng, khí sinh học phục vụ nấu nướng cho hộ gia
đình.

XUNGĐỘT LỢI ÍCH
Nhóm tác giả cam đoan rằng không có xung đột lợi
ích trong công bố bài báo “Mô hình công - nông
nghiệp tích hợp hướng đến sự phát triển bền vững:
Mô hình thí điểm tại huyện Chợ Mới, An Giang”.

ĐÓNGGÓP CỦA CÁC TÁC GIẢ
Nhóm tác giả TrầnThị Hiệu, Trà Văn Tung, LêThanh
Hải, Lê Quốc Vĩ, Nguyễn Thị Phương Thảo, Trần
Trung Kiên, Nghiệp Thị Hồng, Nguyễn Hồng Anh
Thư cùng thực hiện quá trình khảo sát thực tế tại hộ
gia đình có vườn xoài, chăn nuôi heo và nấu rượu của
cô Huỳnh Thị Tốt có địa chỉ: ấp Bình Qưới, xã Bình

Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Nhóm
tác giả cùng thực hiện khảo sát và thảo luận với nhau
trong quá trình thực hiện để hoàn thành bài báo.

LỜI CẢMƠN
Nghiên cứu được tài trợ bởi Chương trình Khoa học
và Công nghệ trọng điểm cấp Nhà Nước giai đoạn
2014 – 2019 “Khoa học và Công nghệ phục vụ phát
triển bền vững vủng Tây Nam Bộ” trong khuôn khổ
Đề tài mã số chương trình: KHCN – TNB/14-19,
hợp đồng thực hiện đề tài số 13/2018/HĐ – KHCN
– TNB.ĐT/14 - 19/C25.
Tập thể tác giả xin cảmơn đếnViệnMôi trường và Tài
nguyên đã hỗ trợ, tạomọi điều kiện thuận lợi để nhóm
thực hiện có thể hoàn thành nghiên cứu, xin cảm ơn
các Sở Ban Ngành đặc biệt là Sở Tài nguyên và Môi
trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các
tỉnh thuộc khu vực ĐBSCL đã hỗ trợ cung cấp số liệu,
tạo điều kiện khảo sát thực tế tại địa phương.

DANHMỤC TỪ VIẾT TẮT
AIZES: Agriculture – Inductry zero emission system
– Mô hình công nông nghiệp không phát thải
BOD5: Biochemical oxygen Demand – Nhu cầu oxy
sinh hoá
COD: Chemical Oxygen Demand – Nhu cầu oxy hóa
học
TSS: Turbidity & suspendid solids – Tổng rắn lơ lửng
Total N, P, K: Tổng Nitơ, Photpho, Kali
VA: VA: Vườn – Ao
VC: VC: Vườn – Chuồng
VAC: VAC: Vườn – Ao – Chuồng
VACB : VACB: Vườn – Ao – Chuồng- Biogas
VCBNT: Vườn- Chuồng-Biogas-Nhà-Trạm
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VCBNT: Vườn – Chuồng – Biogas – Nhà – Xưởng –
Trạm
VACBNXT: Vườn – Ao – Chuồng – Biogas – Nhà –
Xưởng – Trạm
QCVN 62-MT:2016/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia QCVN 62-MT:2016/BTNMT về nước thải
chăn nuôi
QCVN 01-189/2019/BNNPTNT: Quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia về chất lượng phân bón
WB : World Bank – Ngân hàngThế giới
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ABSTRACT
The objective of this study is to apply the AIZES: Agro – Industrial zero emission system (including
components such as garden - livestock - biogas - household- treatment) for households whose
main livelihoods are mango and pig farming to minimize environmental pollution and creating
livelihoods for farmers in rural areas in the Mekong Delta. The results show that the amount of
waste generated from the main components of the model is circulated and reused optimally. In
this model, the biological componentsc (B: composting và Biogas) are important in converting the
organic waste generated in themodel into other useful products to re-serve themodel. The T com-
ponent (Biochar wastewater treatment station) is also important in the treatment of wastewater
after biogas tanks to achieve standards and reuse in garden water supply, the remaining compo-
nents play a role in contributing waste to themodel for the best operation of themodel (V: gaeden
provide leaves, broken branches to burn to form Biochar, ....). In addition, the AIZES model has cre-
ated a sustainable livelihood and contributed to an increase in household income of 77.100.000
VND after 1 year of application.
Key words: Garden, livestock, integrated model AIZES, biogas, Biochar
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	References


